
           UBND TỈNH KON TUM Biểu số 03- Ban hành kèm theo TT số 61/2017/TT-
BTC ngày 15/6/2017SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

               Chương: 426

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STNMT ngày  15/07/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán giao
năm 2024 cho
Văn phòng Sở

(tại QĐ số
468/QĐ-

STNMT ngày
31/12/2023)

Thực hiện 6
tháng đầu
năm 2024

So sánh (%)

Dự toán Cùng kỳ
năm trước

A  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1.830 792,76 43,32% 71,54%
I Số thu phí, lệ phí 1.330 460,76 34,64% 85,95%
1 Lệ phí 260 36 13,85% 41,86%

1.1 Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 260 36 13,85% 41,86%
2 Phí 1.070 424,76 39,70% 79,24%

2.1
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ
quan địa phương thực hiện)

300 81,80 27,27% 64,92%

2.2

Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi
trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi
trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định
do cơ quan địa phương thực hiện)

50 0 0%

2.3
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

0 20 98,04%

2.4
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

10 3,32 33,20%

2.5
Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề
khoan nước dưới đất

10 1,80 18,00% 100,00%

2.6 Phí thẩm định đề án, khai thác sử dụng nước
mặt

10 10,90 109,00% 454,17%

2.7
Phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước,
công trình thuỷ lợi (đối với các hoạt động
thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

10 0 0%

2.8
Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động môi
trường

60 75,70 126,17% 227,33%

2.9 Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 100 10 10,00% 50,00%

2.10
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công
nghiệp

500 203,22 40,64% 82,55%

2.11
Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc
và bản đồ

20 16,62 83,10%

2.12
Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng
công chức, viên chức

0 1,40

II Dự toán thu phí được để lại sử dụng 584 172,91 29,61% 80,86%

3.1
Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương theo
quy định

234 69,16 29,61% 80,86%

3.2 Phần thu phí để lại chi theo quy định 350 103,75 29,61% 80,86%
III Số nộp NSNN 746 287,85 38,59% 89,33%
1 Lệ phí 260 36 13,85% 41,86%

1.1 Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 260 36 13,85% 41,86%
2 Phí 486 251,85 51,82% 106,61%
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3.1
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ
quan địa phương thực hiện)

0 0

3.2

Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi
trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi
trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định
do cơ quan địa phương thực hiện)

5 0 0%

3.3
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

0 10 98,04%

3.4
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

2,5 1,18 47,20%

3.5
Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề
khoan nước dưới đất

2,5 0,45 18,00% 50,00%

3.6 Phí thẩm định đề án, khai thác sử dụng nước
mặt

2,5 2,73 109,00% 227,08%

3.7
Phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước,
công trình thuỷ lợi (đối với các hoạt động
thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

2,5 0 0%

3.8 Phí thẩm định cấp phép hoạt động môi trường 60 75,70 126,17% 227,33%
3.9 Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 30 3 10,00% 50,00%

3.10
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công
nghiệp

375 152,41 40,64% 82,55%

3.11
Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc
và bản đồ

6 4,99 83,10%

3.12
Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng
công chức, viên chức

0 1,40

II Dự toán thu, chi xử phạt hành chính 500 332 66,40% 58,04%
1 Dự toán thu 500 332 66,40% 58,04%

2
Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm
hành chính

250 0 0% 0%

B DỰ TOÁN CHI NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 28.612 3.529,69 12,34% 41,06%

I Chi quản lý hành chính 7.587 3.168,27 41,76% 107,99%
1 Chi bộ máy hành chính 7.137 3.161,19 44,29% 107,79%

1.1 Quỹ tiền lương 5.037 2.929,58 58,16% 109,06%
1.2 Chi hoạt động thường xuyên 1.803 231,61 12,85% 94,07%

1.3
Bổ sung CCTL từ 1.490.000 đồng lên
1.800.000 đồng

297

2 Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất được cấp có
thẩm quyền giao 450 7,08 1,57% 505,71%

2.1
Kinh phí hoạt dộng các Ban chỉ đạo; Tổ kiểm
tra liên ngành; Đoàn kiểm tra liên ngành trong
lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

180 7,08 3,93% 505,71%

2.2
Kinh phí tổ chức đấu giá các điểm mỏ khai
thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

270 0 0%

II Chi hoạt động sự nghiệp địa chính 10.779 22,60 0,21% 0,41%
III Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 10.246 338,82 3,31% 376,47%

Dự toán Cùng kỳ
năm trước
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